20 năm Công ước về Lao động Hàng hải: MLC củng cố quyền của thuyền viên và nâng cao tiêu chuẩn toàn cầu
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Ngày 23 tháng 2 năm 2026, cộng đồng hàng hải đánh dấu tròn hai mươi năm kể từ khi thông qua Công ước về Lao động Hàng hải, 2006 (MLC, 2006) dưới sự bảo trợ của ILO. Thường được mô tả là “trụ cột thứ tư” của hệ thống pháp lý hàng hải quốc tế — bên cạnh SOLAS, MARPOL và STCW — MLC đã tái định hình khuôn khổ việc làm, phúc lợi và bảo trợ xã hội cho thuyền viên trên toàn thế giới.
Mặc dù dấu mốc này có thể không chiếm các tiêu đề lớn trên truyền thông toàn cầu, nhưng tầm quan trọng của nó đối với chủ tàu, cơ quan đăng ký tàu (flag administrations), chế độ kiểm tra của quốc gia có cảng (port state control), các hội bảo hiểm P&I và — quan trọng nhất — chính các thuyền viên là không thể xem nhẹ.
Một bước ngoặt trong việc hợp nhất các tiêu chuẩn lao động hàng hải
Trước năm 2006, hệ thống quy định lao động hàng hải bao gồm hàng chục công ước rời rạc của ILO có từ đầu thế kỷ 20. MLC đã hợp nhất và hiện đại hóa các văn kiện này thành một công cụ pháp lý duy nhất, thống nhất, được cấu trúc quanh năm Nhóm nội dung (Titles) chính:
1. Các yêu cầu tối thiểu đối với thuyền viên làm việc trên tàu
2. Điều kiện tuyển dụng
3. Chỗ ở, cơ sở giải trí, thực phẩm và dịch vụ ăn uống
4. Bảo vệ sức khỏe, chăm sóc y tế, phúc lợi và an sinh xã hội
5. Tuân thủ và thực thi
Sự đổi mới của Công ước không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở cấu trúc. MLC đã giới thiệu hệ thống chứng nhận gồm: Giấy chứng nhận Lao động Hàng hải và Tuyên bố Phù hợp về Lao động Hàng hải (DMLC), giúp các tiêu chuẩn lao động có thể được kiểm tra, đánh giá tương tự như các chế độ kỹ thuật và an toàn.
Đối với các công ty quản lý tàu và Người được chỉ định trên bờ (DPA), điều này đã chuyển việc tuân thủ lao động từ một nghĩa vụ mang tính “mềm” sang một yêu cầu có thể kiểm chứng và có thể bị kiểm soát, thực thi bởi quốc gia có cảng.
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Tăng cường quyền của thuyền viên
Trong suốt hai thập kỷ qua, Công ước về Lao động Hàng hải 2006 (MLC, 2006) đã mang lại những tiến bộ đáng kể và thực chất trong các lĩnh vực sau:
1. Minh bạch về hợp đồng lao động
Việc bắt buộc sử dụng Hợp đồng Lao động Thuyền viên (SEA) đã chính thức hóa các điều khoản làm việc, bao gồm tiền lương, thời gian nghỉ phép, quyền hồi hương và cơ chế giải quyết tranh chấp.
Điều này giúp giảm thiểu các thỏa thuận không rõ ràng hoặc thiếu bảo đảm pháp lý vốn từng phổ biến trong quá khứ.
2. Bảo đảm tài chính
Các sửa đổi được thông qua năm 2014 đã đưa ra yêu cầu bắt buộc về bảo đảm tài chính đối với:
· Hồi hương cho thuyền viên trong trường hợp thuyền viên bị bỏ rơi
· Bồi thường khi tử vong hoặc mất khả năng lao động dài hạn
Đây là một bước phát triển mang tính bước ngoặt, trực tiếp giải quyết các trường hợp thuyền viên bị mắc kẹt mà không được trả lương hoặc không có sự hỗ trợ cần thiết.
3. Cơ chế khiếu nại
Quy trình khiếu nại trên tàu và khả năng can thiệp của cơ chế kiểm tra của quốc gia có cảng  đã trao quyền cho thuyền viên nêu lên các vấn đề mà không phải đối mặt ngay lập tức với nguy cơ bị trả đũa — mặc dù trên thực tế, tại một số khu vực pháp lý, vẫn còn tồn tại những rào cản nhất định.
4. Tiêu chuẩn tối thiểu về điều kiện sinh hoạt
Thiết kế buồng ở, thông gió, chiếu sáng, giới hạn tiếng ồn, chất lượng thực phẩm và cơ sở giải trí hiện đã được tiêu chuẩn hóa trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là đối với các tàu được đóng mới sau khi Công ước có hiệu lực. Điều này góp phần cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống và môi trường làm việc của thuyền viên trên biển.
[image: ]
Một sân chơi bình đẳng cho các chủ tàu
Từ góc độ ngành vận tải biển, MLC cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các nhà khai thác kém tiêu chuẩn cạnh tranh không lành mạnh với các công ty tuân thủ đầy đủ quy định.
Thông qua việc tích hợp các điều kiện lao động vào cơ chế kiểm tra của quốc gia có cảng, Công ước đã:
· Giảm thiểu tình trạng “giảm phúc lợi xã hội” (social dumping)
· Gắn tiêu chuẩn lao động với nguy cơ bị lưu giữ tàu (detention)
· Nâng cao yếu tố uy tín và xem xét của người thuê tàu trong hoạt động khai thác
Hiện nay, các khiếm khuyết liên quan đến MLC có thể dẫn đến việc tàu bị lưu giữ, bị người thuê tàu giám sát chặt chẽ hơn, thậm chí phát sinh hệ quả về bảo hiểm. Do đó, tuân thủ không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn mang ý nghĩa thương mại thiết yếu.
Bài kiểm tra sức chịu đựng trong đại dịch COVID-19
Cuộc khủng hoảng thay thuyền viên trên toàn cầu trong đại dịch COVID-19 đã phơi bày những điểm yếu mang tính hệ thống trong việc thực thi Công ước.
Mặc dù MLC quy định bảo đảm quyền hồi hương và đi bờ, nhưng thực tế cho thấy:
· Hàng nghìn thuyền viên đã bị mắc kẹt trên tàu vượt quá thời hạn tối đa của hợp đồng.
· Việc tiếp cận chăm sóc y tế và thay thuyền viên bị hạn chế nghiêm trọng.
· Áp lực về sức khỏe tinh thần gia tăng đáng kể.
Giai đoạn này cho thấy chỉ riêng khuôn khổ pháp lý là chưa đủ nếu thiếu sự phối hợp chính trị và sự công nhận thuyền viên là “lao động thiết yếu” (key workers). Đồng thời, khủng hoảng cũng thúc đẩy các cuộc thảo luận sâu rộng hơn trong khuôn khổ MLC về quản lý mệt mỏi, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và chuẩn bị ứng phó tình huống khẩn cấp.
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Hai mươi năm trôi qua, một số vấn đề cần được quan tâm trở lại một cách nghiêm túc:
1. Sức khỏe tâm thần và mệt mỏi
Số hóa, giảm định biên, gia tăng yêu cầu báo cáo và thời gian tàu nằm cảng ngắn hơn đang làm cường độ công việc tăng cao. Cơ quan quản lý cần điều chỉnh phương thức giám sát để bảo đảm số giờ làm việc – giờ nghỉ phản ánh đúng thực tế vận hành, thay vì chỉ mang tính hình thức.
2. Kết nối mạng và phúc lợi
Truy cập internet trên tàu đã chuyển từ một tiện ích xa xỉ thành nhu cầu phúc lợi thiết yếu. Các sửa đổi trong tương lai có thể sẽ chính thức hóa các tiêu chuẩn tối thiểu về khả năng kết nối mạng, phù hợp với kỳ vọng ngày càng cao của lực lượng lao động hàng hải.
3. Tàu sử dụng nhiên liệu thay thế và tự động hóa
Sự phát triển của nhiên liệu thay thế (amoniac, methanol, hydro) cùng với mức độ tự động hóa ngày càng cao sẽ làm thay đổi yêu cầu về đào tạo, mức độ rủi ro nghề nghiệp và mô hình định biên trên tàu — từ đó đặt ra những vấn đề mới về lao động và an toàn cần được xem xét trong khuôn khổ pháp lý.
4. Khoảng cách trong thực thi
Mặc dù tỷ lệ phê chuẩn Công ước Lao động Hàng hải 2006 (MLC, 2006) trên toàn cầu ở mức cao nhưng chất lượng thực thi trên thực tế vẫn khác nhau giữa các quốc gia và các chế độ kiểm tra của quốc gia có cảng. Việc hài hòa hóa tiêu chuẩn thực thi vẫn là yếu tố then chốt để bảo đảm hiệu lực thực sự của Công ước.
Một Công ước luôn vận động và thích ứng
MLC không phải là một văn kiện tĩnh. Công ước đã được sửa đổi nhiều lần thông qua cơ chế Ủy ban Ba bên Đặc biệt của ILO, cho thấy đây là một công cụ pháp lý “sống”, có khả năng thích ứng với thực tiễn của ngành.
Cấu trúc ba bên đặc thù — gồm chính phủ, chủ tàu và thuyền viên — vẫn là một trong những điểm mạnh lớn nhất của Công ước, bảo đảm sự cân bằng trong quá trình phát triển quy định pháp lý.
Suy ngẫm và trách nhiệm
Đối với các nhà lãnh đạo hàng hải, kỷ niệm 20 năm không nên chỉ mang tính nghi lễ — mà cần mang tính phân tích và tự đánh giá.
Những câu hỏi đáng đặt ra bao gồm:
· Hồ sơ về số giờ làm việc – số giờ nghỉ của chúng ta có thể bảo vệ được trước sự kiểm tra chặt chẽ hay không?
· Cơ chế khiếu nại trên tàu có thực sự được thuyền viên tin tưởng?
· Rủi ro về sức khỏe tâm thần đã được đánh giá một cách hệ thống chưa?
· Cơ chế bảo đảm hồi hương có hoàn toàn tuân thủ và có thể kiểm chứng được không?
MLC đã thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu. Các nhà khai thác có trách nhiệm cần hướng tới những chuẩn mực cao hơn mức tối thiểu đó.

[image: ]
Hai mươi năm sau khi được thông qua, Công ước Lao động Hàng hải 2006 (MLC, 2006) được xem là một trong những thành tựu pháp lý có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử hàng hải hiện đại. Công ước đã đưa các giá trị về nhân phẩm, công bằng và trách nhiệm giải trình vào chính cấu trúc vận hành của ngành vận tải biển toàn cầu.
Những khuôn khổ như vậy rất dễ trở thành “thói quen tuân thủ” theo thời gian. Nhưng phía sau mỗi Giấy chứng nhận MLC là một thuyền viên mà sự an toàn, phúc lợi và quyền lợi của họ phụ thuộc vào việc thực thi đúng đắn các quy định đó.
Ngày 23 tháng 2 năm 2026, cộng đồng hàng hải có cơ hội không chỉ để kỷ niệm, mà còn để tái cam kết.
Hai mươi năm đầu tiên của Công ước đã xây dựng nền tảng. Hai mươi năm tiếp theo phải bảo đảm Công ước tiếp tục phù hợp với một thế giới hàng hải đang thay đổi nhanh chóng.
Để biết thêm tài liệu và Hướng dẫn về MLC nhấp chuột vào đây.
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